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TÓM TẮT

Hiện nay, việc phát triển năng lực người học là một trong những vấn đề trọng tâm của sự nghiệp giáo dục đào tạo nói chung và trong giảng dạy  môn chính trị nói riêng. Đối với môn chính trị vốn đã bị thành kiến là nặng về lý thuyết, nguyên tắc, giáo điều; người dạy thì cứng nhắc, khô khan; còn người học thì tiếp thu một cách thụ động, rập khuôn, đối phó. Do đó, để vấn đề phát triển năng lực người học đạt được hiệu quả cao cần có sự phối hợp, nỗ lực của cả người thầy lẫn người học. Trong khuôn khổ hội thảo này, bài viết chỉ đề cập đến vai trò của người thầy trong việc định hướng phát triển năng lực người học ở môn  chính trị.

1. Mở đầu

Theo xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, nền giáo dục nước ta hiện nay đang trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện. Nếu như trước đây giáo dục chỉ chú trọng mục tiêu giáo dục toàn diện và giúp người học hình thành hệ thống kiến thức, kỹ năng, thái độ thì ngày nay giáo dục còn cần phải giúp người học hình thành một hệ thống phẩm chất, năng lực đáp ứng được với yêu cầu mới. Hệ thống phẩm chất, năng lực đó được cụ thể hóa phù hợp với sự phát triển tâm lý, sinh lý của người học, phù hợp với đặc điểm môn học và cấp học, lớp học. Nằm trong hệ thống giáo dục đó, giảng dạy môn chính trị không nằm ngoài quy luật trên. Trong việc định hướng phát triển năng lực người học trong giảng dạy môn chính trị, người thầy có vai trò đặc biệt quan trọng.

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Năng lực người học trong  môn chính trị

Quá trình dạy – học là một quá trình tương tác, trong đó người thầy đóng vai trò đặc biệt quan trọng đến kết quả học tập cũng như việc phát triển năng lực người học. Khi nói tới hoạt động dạy và học thì bao giờ cũng bao gồm ba yếu tố: người thầy, người học và tri thức. Trong đó, người thầy dùng tri thức như công cụ, phương tiện để truyền đạt. Người thầy phải sử dụng những tri thức được lựa chọn sao cho phù hợp với trò; nghĩa là phải nhào nặn, chế biến tri thức chung từ bên ngoài vào để người học thu nạp, lĩnh hội tri thức.

Năng lực người học theo từ điển Tiếng Việt: Năng lực là khả năng, điều kiện chủ quan hoặc tự nhiên sẵn có để thực hiện một hoạt động nào đó; hoặc năng lực là khả năng huy động tổng hợp các kiến thức, kỹ năng để thực hiện thành công một loại công việc trong một bối cảnh nhất định. Năng lực gồm có năng lực chung và năng lực đặc thù. Năng lực chung là năng lực cơ bản cần thiết mà bất cứ người nào cũng cần phải có để sống và học tập, làm việc. Năng lực đặc thù thể hiện trên từng lĩnh vực khác nhau như năng lực đặc thù môn học là năng lực được hình thành và phát triển do đặc điểm của môn học đó tạo nên. 

Tất cả các, học sinh, sinh viên khi bước chân vào trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (thiếu-TPHCM) đều phải học tập môn chính trị (chưa chặt chẽ). Đây là các môn học mang tính bắt buộc trong hệ thống giáo dục Việt Nam và có khá nhiều đặc thù riêng. Từ kinh nghiệm giảng dạy của bản thân, chúng tôi rút ra một số đặc điểm của các môn lý luận chính trị: (1) dung lượng kiến thức nhiều trong khi quỹ thời gian được ấn định quá ít; (2) có tính khái quát hoá, trừu tượng hoá cao và được diễn đạt thông qua hệ thống các khái niệm, phạm trù, quy luật. Với tính đặc thù đó của môn  chính trị đòi hỏi người học cần phải có khả năng tổng hợp, khái quát cao; đồng thời phải biết lựa chọn phương pháp tiếp cận phù hợp và phải đầu tư thời lượng nhất định cho môn học. Trên thực tế, không phải học sinh sinh, viên nào cũng có khả năng làm được những điều đó, mà đòi hỏi cần có sự hướng dẫn của giáo viên; (3) việc dạy – học  môn chính trị đòi hỏi phải đảm bảo tính đảng và tính khoa học. Ở đây, người thầy giữ vai trò là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chính Minh và văn kiện, đường lối chính sách của Đảng. Nếu không có sự định hướng của người thầy thì học sinh,  sinh viên khó có thể hiểu thấu đáo nội dung các môn học, sẽ dễ dàng sai lệch trong nhận thức vào hành động.

Với cách hiểu trên thì năng lực người học trong học tập  môn chính trị được thể hiện ở việc người học đáp ứng được yêu cầu của môn học; thông qua việc nắm vững những quan điểm khoa học, cách mạng, nhân văn của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồi Chí Minh, cũng như đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; từ đó xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nhân sinh quan cách mạng, xây dựng niềm tin và lý tưởng cách mạng và vận dụng sáng tạo nó trong hoạt động nhận thức và thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu của con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, năng lực người học còn được thể hiện ở chỗ người học tránh được sự rập khuôn, máy móc, giáo điều, kinh viện.
2.2. Vai trò của người thầy trong giảng dạy  môn chính trị

Trong quan niệm dạy học mới, một giờ học tốt là giờ học phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của cả người dạy và người học nhằm nâng cao tri thức, bồi dưỡng năng lực hợp tác, năng lực vận dụng tri thức vào thực tiễn, bồi dưỡng phương pháp tự học, tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm, đem lại hứng thú học tập cho người học. Với mục đích định hướng phát triển năng lực người học trong giảng dạy môn chính trị thì vai trò của người thầy đặc biệt quan trọng. Theo  tôi, người thầy phải thực hiện tốt các vai trò sau:
Thứ nhất, người thầy giữ vai trò quyết định chất lượng và hiệu quả của các môn học với phương pháp lấy người học làm trung tâm

Môn chính trị thường bị cho rằng nặng về lý thuyết, khô khan, lại trừu tượng và đặc biệt là cần phải đảm bảo nguyên tắc tính đảng và tính khoa học nên gây khó khăn và nhàm chán cho người học. Vì vậy, phương diện này, người thầy cần phải sử dụng phương pháp giảng dạy hiệu quả để kích thích khả năng tự khám phá của học sinh, sinh viên; từ đó phát huy năng lực tự học cho người học. Thực tế giảng dạy môn chính trị cho thấy, các giảng viên cần phải có năng lực sư phạm, kinh nghiệm, chiêm nghiệm trong thực tiễn và có kiến thức phong phú. Nhiều giảng viên không chỉ có kiến thức sâu sắc về môn học mình đảm nhận mà còn nắm vững kiến thức của tất cả các môn Lý luận chính trị. Nhờ vậy, mà người dạy mới có khả năng liên kết, hệ thống hoá kiến thức cần thiết giúp người học nắm bắt được nội dung môn học và thể hiện được năng lực trong việc tiếp nhận tri thức. Ở đây, người thầy đóng vai trò quyết định chất lượng của quá trình giảng dạy. Chỉ khi người thầy đã chuẩn bị thật tốt kiến thức chuyên môn thì mới tự tin trong quá trình truyền thụ, chủ động dẫn dắt người học tiếp cận tri thức theo yêu cầu và mục đích của môn học. Hay nói cách khác, người thầy phải chủ động tri thức mà truyền đạt thì mới có thể giúp người học chủ động lĩnh hội những tri thức mà mình tiếp thu, chủ động bộc lộ những năng lực tự học của bản thân.

Giảng dạy môn  chính trị, ngoài việc trang bị kiến thức chuyên môn, người thầy cần phải có kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn thì mới có thể tạo nên những bài giảng sinh động, gắn kết những nội dung giảng dạy với thực tiễn thông qua những ví dụ minh hoạ. Điều này giúp người học có tinh thần “nhập thế”, đặt mình vào trong những bài giảng, tìm thấy được cuộc sống của chính mình khi biết tự liên hệ kiến thức trong bài giảng với thực tế. Ngoài ra, người thầy còn quyết định đến chất lượng giảng dạy thông qua phong thái, cử chỉ, tư cách, tác phong… Sự nhiệt huyết, “thổi hồn” mình vào trong bài giảng thì sẽ tác động lôi cuốn, thu hút người học; từ đó, giúp người học thoả sức sáng tạo, phát huy năng lực của mình.

Thứ hai, người thầy giữ vai trò định hướng trong quá trình giảng dạy bằng phương pháp lấy người học làm trung tâm

Tuy tri thức đọng lại ở người học chính là kết quả của hoạt động giảng dạy nhưng mục đích chính của quá trình này là để hình thành nhu cầu và phát triển năng lực bản thân của nguời học chứ không phải chỉ là truyền đạt kiến thức. Có thể nói, nghệ thuật của người thầy không phải làm cho người học chép nhiều, khiến cho người học cảm thấy các vấn đề tri thức trở nên khó và phức tạp; mà phải làm sao cho người học hiểu nhiều và dễ dàng nắm bắt những tri thức. Điều đó đòi hỏi người thầy phải tổ chức hướng dẫn để người học có thể lĩnh hội, khám phá và tìm ra bản chất của vấn đề; chứ tuyệt đối người thầy không được làm thay cho trò. Đây chính là nhiệm vụ cơ bản của người thầy.

Phương pháp lấy người học làm trung tâm là một trong những chủ trương cơ bản trong giáo dục và đào tạo hiện nay. Với phương pháp này, người học được phép tự thử nghiệm, tự khám phá kiến thức dưới sự chỉ đạo và tổ chức của người thầy. Ở phương pháp này, tuy đề cao vai trò chủ động, tích cực của người học trong quá trình học tập nhưng không phải vì thế mà loại bỏ vai trò của người thầy; bởi người thầy sẽ hướng dẫn người học xây dựng nên kiến thức. Người thầy phải sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực phát hiện và giải quyết vấn đề và chia sẻ tri thức trong một môi trường học tập tương tác. Để đặt nguời học vào vị trí trung tâm của quá trình dạy – học các môn Lý luận chính trị nói riêng và của chương trình giáo dục đào tạo nói chung thì người thầy cần phải tìm tòi đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực hoá hơn nữa, phải tạo ra cơ chế buộc người học phải tham khảo tài liệu, chủ động nắm bắt nội dung môn học.

Việc đổi mới giảng dạy theo hướng hiện đại nghĩa là lấy người học làm trung tâm đã khắc phục lối giáo dục thụ động, phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ cho người học. Người thầy có nhiệm vụ lôi kéo, thu hút sinh viên say mê vào việc tìm hiểu, giải quyết những vấn đề. Điều này phụ thuộc vào uy tín của người thầy và uy tín đó được hình thành trên cơ sở: trình độ kiến thức sâu, rộng; kỹ năng hướng dẫn hợp lý, khoa học; lý giải thấu đáo những yêu cầu thắc mắc của người học…

Phát triển năng lực người học trong giảng dạy  môn chính trị, người thầy cần coi trọng và tăng cường thực hiện các buổi xêmina trên lớp; thông qua đó sẽ tạo ra môi trường học tập sôi động cho người học có thể trao đổi, thảo luận đưa ra chính kiến của mình cả về lý luận và thực tiễn. Từ đó, người thầy có thể nghe được ý kiến phát biểu, tổng hợp, đánh giá, giải đáp những thắc mắc liên quan đến nội dung môn học. Nhờ vậy mà người thầy có thể kiểm tra được người học hiểu được bài giảng hay không; phương pháp giảng dạy của mình có phù hợp và có hiệu quả hay không. Vai trò của người thầy trong các buổi thảo luận mang tính hỗ trợ, định hướng, trợ giúp, hệ thống hoá các kiến thức và khái quát hoá các kết luận sau khi các nhóm đã thuyết trình. Người thầy không chỉ truyền thụ những thông tin khoa học chuẩn xác  mà quan trọng hơn là dạy cho học sinh, sinh viên phương pháp suy nghĩ, phát triển khả năng tư duy khoa học, biết nêu vấn đề, nhận xét, đánh giá, phản biện vấn đề. Đồng thời với phương pháp xêmina đã buộc người học phải có sự chuẩn bị bài học từ trước, đọc và nghiên cứu tài liệu, hoạt động tích cực hơn trong tiết học. Lênin đã từng nói “Không tự mình chịu bỏ ra một công phu nào thì không thể tìm ra chân lý được” [5, tr. 82]. Trong trường hợp này, người thầy sẽ giúp cho người học hình thành thói quen và kỹ năng sưu tầm và tra cứu tài liệu và sử dụng các phương tiện học tập một cách hiệu quả. Như vậy, việc người thầy cho người học tổ chức các buổi xêmina ra tạo ra động lực và hứng thú học tập, giúp người học nắm vững lý luận và vận dụng vào thực tiễn có hiệu quả hơn.

Trong giảng dạy môn  chính trị, việc phát triển năng lực người học không chỉ là sự nỗ lực của riêng bản thân người học mà còn phải kể đến vai trò của người thầy vì theo phương pháp giảng dạy hiện đại với nguyên tắc lấy người học làm trung tâm, người thầy đóng vai trò cung cấp thông tin, cách thức và các hành động, hướng dẫn để kích thích người học tìm tòi, say mê nghiên cứu, đào sâu suy nghĩ, tranh luận, thảo luận các vấn đề và xây dựng kế hoạch học tập một cách hiệu quả.

Trên thực tế, việc phát triển năng lực tự học cũng như năng lực bản thân của người học chỉ có thể có kết quả tốt khi có sự theo dõi, kiểm tra và đánh giá thường xuyên của người thầy; bởi chỉ thông qua kiểm tra, đánh giá mới giúp người học biết rõ ưu và nhược điểm của mình để có sự điều chỉnh hợp lý nhằm nâng cao kết quả học tập của mình.

Như vậy, dạy học là một nghề sáng tạo vì nó đòi hỏi người thầy không chỉ có kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn phải rất thuần thục và nhuần nhuyễn về phương pháp và sử dụng phương pháp linh hoạt cho từng đối tượng giảng dạy. Người thầy chính là nhân tố đóng vai trò chủ đạo trong việc xác định cho người học động cơ, mục đích và yêu cầu học tập  môn chính trị. Có nhiều ý kiến cho rằng, môn chính trị nặng về lý thuyết, thuần tuý về chính trị (đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước), không liên quan gì đến kiến thức chuyên ngành và công việc sau này nên tạo ra động cơ và thái độ học tập chưa đúng đắn, học chỉ là để thi cho qua, học để đối phó. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến kết quả học tập của môn chính trị; đồng thời khiến cho người học không phát huy được năng lực bản thân, có những nhận thức và hành động lệch lạc. Vì vậy, vai trò và nhiệm vụ của người dạy cần phải phân tích rõ vai trò và sự cần thiết phải học tập  môn  chính trị nhằm góp phần hình thành và bồi dưỡng cho người học thế giới quan và phương pháp luận khoa học, định hướng những suy nghĩ và hành động, hoàn thiện nhân cách cho thế hệ trẻ. Một khi đã thấy được tầm quan trọng và tính thiết thực của  môn học chính trị, người học sẽ tự xác định rõ nhiệm vụ của bản thân, tự tìm hiểu để lĩnh hội tri thức; từ đó hình thành mục đích tự học, tự tạo niềm say mê, hứng thú và phát triển năng lực bản thân.

Để phát triển năng lực người học trong giảng dạy  mônchính trị đòi hỏi người thầy phải biết đưa ra cho người học tự nghiên cứu những vấn đề có nội dung mang tính thực tiễn có sức thuyết phục, thu hút sự say mê và có thể phát huy năng lực sáng tạo. Đặc biệt, với đặc thù các môn Lý luận chính trị nằm trong chương trình đại cương nên các em học sinh, sinh viên thường được học trong năm thứ nhất, khi mới bắt đầu bước chân vào trong giảng đường  nên người thầy cần phải chủ động hướng dẫn người học năng lực tự nghiên cứu. Thực tế cho thấy, người học khi mới tiếp cận với phương pháp giảng dạy ở bậc trung cấp, cao đẳng (khác hẳn với lối dạy ở học phổ thông) sẽ rất bỡ ngỡ, thụ động, chưa phát huy được năng lực tự chủ sáng tạo, chưa tự mình đề xuất những vấn đề trọng tâm, thậm chí còn không dám đặt câu hỏi với giảng viên khi gặp những vấn đề vướn mắc của bài giảng. Trong những trường hợp này, giảng viên phải xây dựng nếp tư duy sáng tạo và năng lực tự nghiên cứu của người học và hướng dẫn cho người học khả năng phát triển năng lực đó trong những năm học tiếp theo.

Trong quá trình giảng dạy, bên cạnh việc truyền đạt kiến thức cho người học, người thầy cần lồng ghép vào đấy tinh thần tinh thần say mê nghiên cứu khoa học. Với  môn  chính trị, để kích thích nhu cầu nghiên cứu, người thầy cần hướng người học tiếp cận những vấn đề mang tính thời sự và những vấn đề mang tính thực tiễn trên mặt trận chính trị tư tưởng nhằm củng cố, nâng cao năng lực học tập và lập trường chính trị cho người học. Người thầy cần tạo điều kiện và môi trường giải phóng khả năng sáng tạo và hiện thực hoá năng lực nghiên cứu khoa học của người học. Với sức mạnh và khát vọng chinh phục, khám phá, tự tìm tòi, nghiên cứu của tuổi trẻ và đồng thời dưới sự hướng dẫn, tạo điều kiện của người thầy, học sinh, sinh viên là những người hoàn toàn có khả năng giải phóng năng lực thực tiễn của bản thân trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Xây dựng và phát huy năng lực nghiên cứu khoa học phải được thực hiện trên nhiều phương diện như: khuyến khíchhọc sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học cùng giảng viên; xây dựng các câu lạc bộ học tập và nghiên cứu của học sinh, sinh viên, tạo điều kiện để các em tham gia vào các hội thảo khoa học nhằm rèn luyện năng lực nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng chú trọng năng lực nghiên cứu của nguời học, xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học phù hợp với từng cá nhân trong toàn khoá học… Có như vậy, người thầy mới có thể giúp người học phát huy được năng lực của bản thân.

3. Thay lời kết
Để đạt được kết quả tốt trong giảng dạy  môn  chính trị, ngoài sự cố gắng, nỗ lực đầy ý chí và nghị lực của học sinh, sinh viên, còn rất cần có sự mẫn cán, tận tâm, nhiệt huyết và chu toàn của người thầy. Có thể nói, người thầy có vai trò quyết định đến chất lượng và hiệu quả học tập, cũng như định hướng học tập với phương pháp lấy người học làm trung tâm. Mỗi người thầy đều có vai trò trong việc giúp người học có động cơ học tập đúng đắn, xem tự học như là tiêu chí hàng đầu để từng bước hình thành phương pháp tự học; từ đó tạo nền tảng để phát triển năng lực tự học không chỉ riêng khi còn ngồi trong giảng đường mà còn có thể sử dụng các phương pháp tư duy để tiếp cận thông tin và xử lý các tình huống có vấn đề sau khi người học ra trường.
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